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BÁO CÁO

Một số vấn đề lớn về dự án Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng


Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật. Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề lớn về dự thảo Luật như sau: 

1. Vấn đề chung

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo đã phối hợp rà soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung toàn bộ các quy định tại dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, ngoài ra tiếp thu, sửa đổi, bổ sung thêm tại 11 điều, khoản, cụ thể là những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ (Điều 34), trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan (Điều 39), nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (Điều 45), nghĩa vụ của cổ đông phổ thông (Điều 54), tỷ lệ sở hữu cổ phần (Điều 55), góp vốn, mua cổ phần (Điều 103), góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính (Điều 110), hạn chế cấp tín dụng (Điều 127), giới hạn cấp tín dụng (Điều 128), giới hạn góp vốn, mua cổ phần (Điều 129) và tỷ lệ bảo đảm an toàn (Điều 130) của Luật Các TCTD.

2. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật

 Một số ý kiến nhất trí phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Luật nhằm xử lý một số vấn đề cấp bách đang đặt ra hiện nay. Một số ý kiến đề nghị sửa đổi Luật Các TCTD một cách toàn diện, tổng thể. 
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo: Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD lần này nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý TCTD yếu kém, hạn chế, ngăn ngừa TCTD yếu kém mới phát sinh, xử lý các vướng mắc, bất cập trong quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD. Việc sửa đổi toàn diện các quy định tại Luật Các TCTD cần tiến hành đồng thời với việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đòi hỏi có thời gian nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng tác động theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi. Do vậy, xin được giữ phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều mà chưa sửa đổi toàn diện Luật Các TCTD.
3. Về nguồn lực thực hiện phương án cơ cấu lại 
- Một số ý kiến đề nghị tuân thủ nguyên tắc không sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình cơ cấu lại các TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Về vấn đề này có 2 phương án như sau: 

Phương án 1: quy định hai trường hợp dự phòng có thể sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước khi hỗ trợ phương án phá sản TCTD gồm chi trả tiền gửi vượt hạn mức cho người gửi tiền cá nhân và cơ chế xử lý đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được (khoản 1 Điều 152c). Việc quy định áp dụng với một số trường hợp như vậy là cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn nước ta và cũng tương tự quy định của nhiều quốc gia.
Phương án 2: tiếp tục giữ quan điểm tương tự như phương án xử lý quỹ tín dụng nhân dân yếu kém cũng như chủ trương theo Nghị quyết của Quốc hội số 25/2016/QH14 về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020
, không sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình cơ cấu lại các TCTD, không chi trả tiền gửi vượt hạn mức cho người gửi tiền cá nhân.
Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất lựa chọn phương án 2.
- Một số ý kiến đề nghị không quy định các nội dung liên quan đến chính sách thuế trong Luật này.

Về vấn đề này có 2 phương án như sau: 

Phương án 1: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho đến khi hết lỗ lũy kế (điểm i, khoản 1 Điều 149d)
, miễn các loại thuế, phí về chuyển nhượng tài sản trong quá trình sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của TCTD được kiểm soát đặc biệt (điểm c, khoản 3, Điều 149d).

Phương án 2: đề nghị không quy định các nội dung liên quan đến chính sách thuế trong Luật này mà xem xét, sửa đổi, bổ sung trong các luật thuế để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của pháp luật về thuế. 
Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất lựa chọn phương án 2.
4. Về miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt (Điều 147)
Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt vì không đảm bảo tính thống nhất với Luật Cán bộ, công chức.
 Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo: Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, cán bộ tham mưu của Ngân hàng Nhà nước, cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt, cán bộ được điều động tham gia vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém phải tham gia xử lý một công việc rất khó, phức tạp, không có tiền lệ, quy định của pháp luật lại chưa được đầy đủ và một số trường hợp gặp rủi ro pháp lý. Từ thực tế đó, không ít cán bộ tìm cách từ chối khi được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý TCTD yếu kém. Thiếu hụt nguồn nhân lực tham gia xử lý TCTD yếu kém là vấn đề đang vướng mắc hiện nay. 
Nguyên tắc số 2 của 25 nguyên tắc cốt lõi về thanh tra, giám sát theo Basel II (phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng) có quy định về việc các cán bộ của cơ quan quản lý phải được bảo vệ khỏi các trách nhiệm dân sự và hình sự đối với các hành động, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao trên tinh thần công tâm, trung thực; các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kong cũng có quy định tương tự. Để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém được kiểm soát đặc biệt, việc có quy định về miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt là rất cần thiết. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan soạn thảo rà soát quy định những nguyên tắc, trường hợp cụ thể tránh lợi dụng quy định miễn trừ này.
5. Về quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng hợp tác xã và các TCTD khác được cho vay đặc biệt (Điều 147c)
Có ý kiến cho rằng quy định cho các TCTD khi được kiểm soát đặc biệt được vay tổ chức bảo hiểm tiền gửi, ngân hàng hợp tác xã và các TCTD khác có thể dẫn đến hậu quả rất lớn trong trường hợp cho vay gặp rủi ro; bổ sung quy định tăng cường vai trò của Bảo hiểm tiền gửi trong việc tham gia hỗ trợ cơ cấu lại TCTD.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo: Trong điều kiện không sử dụng trực tiếp ngân sách nhà nước để cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các TCTD yếu kém, cần thiết phải có các biện pháp hỗ trợ để giúp các TCTD có triển vọng phục hồi, tránh nguy cơ đổ vỡ gây mất an toàn hệ thống. Việc TCTD được kiểm soát đặc biệt được vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã và các TCTD khác phù hợp với chủ trương huy động nguồn lực từ bên ngoài.
6. Về phương án chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt 
Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ cơ chế, điều kiện, tiêu chí chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt cũng như chỉ định TCTD nhận chuyển giao, bảo đảm khách quan, bảo đảm quyền lợi của các bên, phù hợp với tinh thần Hiến pháp.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin tiếp thu, rà soát toàn bộ các quy định về chuyển giao bắt buộc tại Mục 1d của dự thảo Luật (gồm 8 điều) cả về điều kiện, trình tự thủ tục, nội dung phương án chuyển giao bắt buộc, biện pháp hỗ trợ...
Về quy định “Kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chuyển giao bắt buộc, toàn bộ quyền và lợi ích của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc chấm dứt”, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy, việc hạn chế quyền cổ đông theo định hướng của Luật là hoàn toàn phù hợp và bảo đảm tính hợp hiến, do về bản chất, tình trạng tài chính của ngân hàng đã quá yếu kém, không thể phục hồi và các cổ đông của ngân hàng không thể có giải pháp phục hồi ngân hàng, giá trị thực của vốn điều lệ của ngân hàng này đã âm (tài sản nợ nhiều hơn tài sản có). Quy định này cũng phù hợp với thông lệ nhiều nước đã áp dụng
.
7. Về phương án phá sản 
Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về phương án phá sản các TCTD trên cơ sở đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ khi triển khai phương án này trong thực tiễn.
Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy, việc phá sản TCTD có thể dẫn đến đổ vỡ dây chuyền, ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền và an toàn của hệ thống ngân hàng. Việc phá sản chỉ áp dụng sau khi đã thực hiện các biện pháp khác nhưng không thành công. Đồng thời đây cũng là một hình thức răn đe, động lực để các TCTD nâng cao chất lượng quản trị điều hành và trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn tiền huy động, đồng thời góp phần nâng cao ý thức người gửi tiền và khách hàng trong việc lựa chọn TCTD có uy tín, chất lượng dịch vụ tốt. 
8. Về xử lý chuyển tiếp các trường hợp ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định xử lý chuyển tiếp các trường hợp ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực do tại dự thảo Luật không còn phương án Nhà nước mua bắt buộc TCTD yếu kém.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin tiếp thu, bổ sung quy định xử lý các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật này có hiệu lực tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của dự thảo Luật, gồm quy định về cơ chế xử lý trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, xây dựng mới phương án xử lý ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc và các nguyên tắc thực hiện việc chuyển nhượng các ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc cho TCTD, nhà đầu tư khác. 
9. Về quy định đối với sở hữu chéo, đầu tư chéo
Có ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm sở hữu chéo, đầu tư chéo, đồng thời quy định nghiêm cấm hành vi sở hữu chéo, đầu tư chéo để đảm bảo hiệu quả hoạt động hệ thống các TCTD.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo: Khái niệm sở hữu chéo, đầu tư chéo có nhiều cách hiểu khác nhau và các cách hiểu này có sự khác biệt rất lớn; theo thông lệ quốc tế, pháp luật điều chỉnh về hoạt động ngân hàng không định nghĩa về khái niệm đầu tư chéo, sở hữu chéo trong luật. Dự thảo Luật không sử dụng cụm từ “sở hữu chéo, đầu tư chéo” mà chỉ ban hành các quy định nhằm xử lý việc sở hữu chéo, đầu tư chéo không lành mạnh, lạm dụng vị thế sở hữu chéo để thực hiện hoạt động cấp tín dụng, đầu tư chéo. 
10. Về quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng cho khách hàng để mua, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp (khoản 5 Điều 128)
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể về việc tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho khách hàng để mua, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp vì hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo: Do quy định của Luật không cấm, tổ chức tín dụng có thể “lách” quy định về giới hạn cấp tín dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng có liên quan của cổ đông lớn. Việc bổ sung quy định như ý kiến trên là biện pháp là triệt để ngăn ngừa thao túng, hạn chế tình trạng sử dụng vốn vay ngân hàng để đầu tư chéo, đầu tư các công ty “sân sau”, minh bạch hóa hoạt động cấp tín dụng của TCTD. Tuy nhiên, nếu quy định không được cấp tín dụng cho khách hàng để mua, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu do không có nguồn vốn vay của TCTD và hiện nay cũng chưa có đánh giá tác động. Vì vậy, xin bổ sung giao Ngân hàng Nhà nước quy định về giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

11. Về quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD không được đồng thời đảm nhiệm người quản lý của doanh nghiệp khác (khoản 4 Điều 34)

Có ý kiến cho rằng quy định của dự thảo Luật là quá chặt, sẽ tác động lớn đến thực trạng vừa quản lý, điều hành TCTD và doanh nghiệp khác hiện nay.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo: Với quy định hiện hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD đồng thời được đảm nhiệm người quản lý của doanh nghiệp khác. Thực tế này đã phát sinh những hệ lụy, ảnh hưởng xấu đến hoạt động ngân hàng và an toàn hệ thống. Quy định của dự thảo Luật nhằm thực hiện yêu cầu công khai, minh bạch, phòng chống rủi ro cho cả hoạt động tín dụng và sản xuất, đồng thời khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật đã quy định, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, việc
bầu, bổ nhiệm, bổ sung thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD thực hiện theo Luật này và Luật Các TCTD năm 2010, đồng nghĩa với việc có thời gian chuyển tiếp, theo đó các chức danh này vẫn được đảm nhiệm người quản lý của doanh nghiệp khác (nếu có) cho đến khi hết nhiệm kỳ hiện nay, không gây xáo trộn hoạt động của TCTD. 
12. Về vấn đề lãi suất
 Có ý kiến đề nghị rà soát, sửa đổi quy định về lãi suất tại Điều 91 Luật Các TCTD do không phù hợp với quy định về lãi suất tại Bộ luật Dân sự.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo: Khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác”. 
Khoản 2 Điều 91 Luật Các TCTD quy định: “TCTD và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD theo quy định của pháp luật”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, TCTD được cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với khách hàng theo quy định của Luật Các TCTD và Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, trừ trường hợp áp dụng trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với một số lĩnh vực ưu tiên. Như vậy, quy định tại Điều 91 của Luật Các TCTD phù hợp với quy định tại Bộ luật Dân sự và khuôn khổ pháp lý điều chỉnh về lãi suất trong hoạt động cho vay của TCTD.
Ngoài những vấn đề lớn trên, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã cùng Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu nhiều ý kiến cụ thể khác về nội dung và kỹ thuật văn bản. Xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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	TM. ỦY BAN KINH TẾ
CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Hồng Thanh


� Không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại hoặc đóng góp cổ phần tại các tổ chức tài chính quốc tế. 


� Theo quy định hiện hành, việc miễn thuế TNDN chỉ được 3 năm, năm sau đó dù vẫn còn lỗ lũy kế, nhưng nếu có thu nhập doanh nghiệp thì vẫn phải nộp.


� Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu ... 
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